
PHỤ LỤC 1: 

CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2025 

(22 mục tiêu triển khai đồng bộ với tỉnh) 

 (Kèm theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/02/2025 của UBND thành phố) 

 

TT Mục tiêu 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Cơ quan theo 

dõi chỉ tiêu 

Mục tiêu 2025 của 

tỉnh 

Mục tiêu 2025 

của thành phố 
Mức độ chỉ tiêu 

I Về phát triển dữ liệu số (01 chỉ tiêu, trong đó: 01 chỉ tiêu nâng cao) 

1 

Tỷ lệ phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của 

các cơ quan nhà nước đạt 100%, tỷ lệ triển khai đầy đủ 

phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ của các cơ quan nhà nước đạt 100%. 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng VHTT 100% 100% Nâng cao 

II Phát triển chính quyền số (10 chỉ tiêu, trong đó: 4 chỉ tiêu mới; 4 chỉ tiêu nâng cao; 02 chỉ tiêu triển khai đồng bộ với tỉnh) 

2 

Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp 

nhất giữa các nền tảng, hệ thống cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính thông qua định danh điện tử VNeID đạt 100% 

Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính công 

thành phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Chi nhánh 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

thành phố 

100% 100% *Chỉ tiêu mới 

3 Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử 

đủ điều kiện đạt 100% 

Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính công 

thành phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Chi nhánh 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

thành phố 

100% 100% *Chỉ tiêu mới 

4 

Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai giải 

pháp sẵn sàng phục hồi nhanh hoạt động của hệ thống 

thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp khi gặp 

sự cố, đưa hoạt động trở lại bình thường trong vòng 24 

tiếng hoặc theo yêu cầu nghiệp vụ đạt 100% 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin 

Các cơ quan, 

đơn vị;  

UBND các 

xã, phường 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 
100% 100% *Chỉ tiêu mới 

5 
Tối thiểu 50% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ 

quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi 

trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý 

Thanh tra thành 

phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Thanh tra 

thành phố 50% 50% *Chỉ tiêu mới 

6 
Tối thiểu 80% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử 

lý trực tuyến toàn trình 
Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

Chi nhánh 

Trung tâm 
80% 90% Nâng cao 



2 
 

TT Mục tiêu 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Cơ quan theo 

dõi chỉ tiêu 

Mục tiêu 2025 của 

tỉnh 

Mục tiêu 2025 

của thành phố 
Mức độ chỉ tiêu 

Hành chính công 

thành phố 

UBND các 

xã, phường 

Phục vụ Hành 

chính công 

thành phố 

7 
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính công 

thành phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Chi nhánh 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

thành phố 

100% 100% Nâng cao 

8 
Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải 

quyết thủ tục hành chính đạt 90% 

Chi nhánh Trung 

tâm Phục vụ 

Hành chính công 

thành phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Chi nhánh 

Trung tâm 

Phục vụ Hành 

chính công 

thành phố 

90% 90% Nâng cao 

9 
Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) 

trên môi trường mạng: Đối với UBND thành phố đạt 

100%; đối với UBND xã, phường đạt tối thiểu 95% 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin; 

Phòng Nội vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin 
100%; 95% 100%; 95% Nâng cao 

10 
Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ 

thống thông tin cáo cáo Chính phủ 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 

phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 

phố 

- - 
Triển khai đồng 

bộ với tỉnh 

11 

100% nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số; 

100% chỉ đạo của UBND tỉnh được giao theo dõi, giám 

sát, đánh giá bằng dữ liệu số 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 

phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND thành 

phố 

- - 
Triển khai đồng 

bộ với tỉnh 

III Về phát triển kinh tế số (04 chỉ tiêu, trong đó: 03 chỉ tiêu mới; 01 chỉ tiêu triển khai đồng bộ với tỉnh) 

12 

Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt trên 10%. 

Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối 

thiểu 10%, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo đóng 

góp từ 47-50% kinh tế số; công nghiệp khai khoáng 

30% 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch; Chi 

Cục Thống kê 

thành phố 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

10%; 10%; 47-

50%; 30% 

10%; 10%; 47-

50%; 30% 
*Chỉ tiêu mới 

13 
Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong 

lĩnh vực thương mại đạt trên 80% 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin; 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

80% 80% *Chỉ tiêu mới 
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TT Mục tiêu 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Cơ quan theo 

dõi chỉ tiêu 

Mục tiêu 2025 của 

tỉnh 

Mục tiêu 2025 

của thành phố 
Mức độ chỉ tiêu 

UBND các 

xã, phường 

14 
Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 

trên 50% 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin; 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

50% 50% *Chỉ tiêu mới 

15 

Quy tụ doanh nghiệp số, trong đó có ít nhất 03 doanh 

nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển các sản 

phẩm, dịch vụ số 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

- - 
Triển khai đồng 

bộ với tỉnh 

IV Về phát triển xã hội số (07 chỉ tiêu, trong đó: 06 chỉ tiêu mới, 01 chỉ tiêu nâng cao) 

16 

80% cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, bán lẻ hàng hóa 

tại cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng triển khai giải pháp 

hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để chống thất 

thu thuế, thất thu ngân sách 

Phòng Tài chính 

- Kế hoạch; Chi 

cục Thuế thành 

phố 

Các cơ quan, 

đơn vị; 

UBND các 

xã, phường 

Phòng TC-

KH 
80& 80% *Chỉ tiêu mới 

17 Tỷ lệ dân số trưởng thành được cấp chữ ký số đạt 50% 

Chi nhánh Trung 

tâm phục vụ 

hành chính công 

thành phố 

UBND các 

xã, phường; 

Các doanh 

nghiệp cung 

cấp chữ ký 

số 

Chi nhánh 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

thành phố 

50% 50% *Chỉ tiêu mới 

18 

Tỷ lệ triển khai học bạ số đối với học sinh đạt 100%; 

Tỷ lệ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn triển 

khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt đạt tỷ lệ 

100% 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo  

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

100%; 100% 100%;100% *Chỉ tiêu mới 

19 
100% các trường học trên địa bàn có nội dung chuyển 

đổi số trong chương trình giảng dạy, đào tạo 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

Các cơ quan, 

đơn vị, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo 

100% 100% *Chỉ tiêu mới 

20 

100% hồ sơ tư liệu các di sản văn hóa Việt Nam trên 

địa bàn đã được ghi danh, công nhận và xếp hạng được 

số hóa, hiện diện trên môi trường số đạt tỷ lệ 20% 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin; 

Ban Quản lý 

Khu di tích nhà 

Trần 

Các cơ quan, 

đơn vị; 

UBND các 

xã, phường 

Phòng VHTT 100%; 20% 100%; 20% *Chỉ tiêu mới 
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TT Mục tiêu 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Cơ quan theo 

dõi chỉ tiêu 

Mục tiêu 2025 của 

tỉnh 

Mục tiêu 2025 

của thành phố 
Mức độ chỉ tiêu 

21 

Tỷ lệ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh triển khai 

Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID đạt 

100% 

Phòng Y tế; 

Trung tâm y tế 

thành phố 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin; 

UBND các 

xã, phường 

Phòng Y tế; 

Trung tâm y 

tế thành phố 

100% 100% *Chỉ tiêu mới 

22 

100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới 

quốc gia được phủ sóng băng rộng di động; 100% số 

hộ gia đình có khả năng tiếp cận dịch vụ Internet cáp 

quang băng rộng; 100% trung tâm thành phố, khu công 

nghiệp có dịch vụ di động 5G 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông trên địa 

bàn 

Phòng Văn 

hóa và 

Thông tin, 

UBND các 

xã, phường 

Phòng VHTT 100%; 100% 100%; 100% Nâng cao 
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PHỤ LỤC 2: 

CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2025 

(05 mục tiêu riêng của thành phố) 

 (Kèm theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/02/2025 của UBND thành phố) 
 

TT Mục tiêu 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Cơ quan 

theo dõi chỉ 

tiêu 

Kết quả năm 

2024 của thành 

phố 

Mục tiêu 

2025 của 

thành phố 

Cơ sở đề xuất 
Mức độ chỉ 

tiêu 

1 
30% doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý, điều hành. 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các 

xã, phường 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Chưa triển khai 30% 

Kế hoạch số 

80/KH-UBND 

ngày 10/3/2022 

của UBND thị 

xã (nay là 

Thành phố) 

Đông Triều 

thực hiện 

Chuyển đổi số 

toàn diện thị xã 

Đông Triều đến 

năm 2025, định 

hướng đến năm 

2030 

*Chỉ tiêu mới 

2 

Số hóa thông tin các địa điểm du lịch văn hóa, 

nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú, dịch vụ ẩm thực, 

mua sắm, giải trí trên địa bàn thành phố lên 

môi trường số 

Phòng 

VH&TT 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các 

xã, phường 

Phòng 

VH&TT 
Chưa triển khai 100% *Chỉ tiêu mới 

3 

Tiếp tục đẩy mạnh gắn mã QR-Code thuyết 

minh tự động phục vụ khách tham quan, du 

lịch tại các điểm di tích thuộc Khu di tích 

Quốc gia đặc biệt nhà Trần 

Phòng 

VH&TT, 

Trung tâm 

TT&VH; 

BQL Khu di 

tích nhà Trần 

Các cơ quan, đơn 

vị; UBND các 

xã, phường 

Phòng 

VH&TT; 

BQL Khu 

di tích nhà 

Trần 

50% 100% 

KH 88/KH-

UBND ngày 

18/3/2024 của 

UBND thành 

phố về thực 

hiện Chuyển 

đổi số toàn 

diện thành phố 

năm 2024 

Nâng cao 

4 

Tiếp tục phối hợp, triển khai các điểm phủ 

sóng vùng lõm, điểm đen sóng thông tin trên 

địa bàn thành phố, phát sóng 5G tại khu vực 

Trung tâm thành phố Đông Triều 

Phòng 

VH&TT 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông 

(VNPT, Viettel, 

Phòng 

VH&TT 

70% vùng lõm, 

điểm đen sóng 

thông tin đã 

được phủ sóng; 

Sóng 5G đã 

Hoàn thành 

phủ sóng 

vùng lõm, 

điểm đen 

sóng thông 

Kế hoạch số 

80/KH-UBND 

ngày 10/3/2022 

của UBND thị 

xã (nay là 

Nâng cao 
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TT Mục tiêu 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Cơ quan 

theo dõi chỉ 

tiêu 

Kết quả năm 

2024 của thành 

phố 

Mục tiêu 

2025 của 

thành phố 

Cơ sở đề xuất 
Mức độ chỉ 

tiêu 

Mobifone) và 

các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

triển khai thí 

điểm trên địa 

bàn tỉnh nhưng 

chưa triển khai 

tại Đông Triều. 

tin; phát sóng 

5G tại khu 

vực Trung 

tâm thành phố 

Thành phố) 

Đông Triều 

thực hiện 

Chuyển đổi số 

toàn diện thị xã 

Đông Triều đến 

năm 2025, định 

hướng đến năm 

2030 

5 

Triển khai giai đoạn 2 xây dựng, chuẩn hóa dữ 

liệu 1000 điểm vị trí chỉ dẫn trên nền tảng 

Google Map các địa điểm trên địa bàn thành 

phố Đông Triều. 

Phòng 

VH&TT 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông 

(VNPT, Viettel, 

Mobifone) và 

các cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Phòng 

VH&TT 
500 điểm 1000 điểm 

KH 88/KH-

UBND ngày 

18/3/2024 của 

UBND thành 

phố về thực 

hiện Chuyển 

đổi số toàn 

diện thành phố 

năm 2024 

Nâng cao 

 


